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BÀI 24       ỨNG ĐỘNG

(((
I/ Khái niệm về ứng động:

- Ứng động (vận động cảm ứng) là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. 

- Tuỳ thuộc tác nhân kích thích ứng động chia thành: quang ứng động, nhiệt ứng động, thuỷ ứng động, hoá ứng động ….

II/ Các kiểu ứng động:  gồm 2 nhóm:

1/ Ứng động sinh trưởng:

- Khái niệm: Là kiểu ứng động trong đó các tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan ( lá, cánh hoa…) có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng của các tác nhân ngoại cảnh ( nhiệt độ, ánh sáng…).

- VD1: Ứng động nở hoa của cây bồ công anh, với tác nhân là ánh sáng.

- VD2: Ứng động nở hoa của cây hoa huệ tây và hoa tulip, với tác nhân là nhiệt độ.

2/ Ứng động không sinh trưởng:

- Khái niệm: Là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào.

- VD: Ứng động của cây trinh nữ khi bị va chạm

3/ Vai trò của ứng động:

- Giúp cây thích nghi đa dạng với sự biến đổi của môi trường bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.

Câu hỏi vận dụng:

Câu 1: Hoàn thành bảng sau: 

	Ví dụ 
	Loại cảm ứng 

	Rễ cây tự tìm nguồn nước
	


	Cây nho bám trên giàn
	


	Rễ cây mọc ngược chiều với nơi có AgNO3
	


	Sự xếp lá của cây còng vào ban đêm
	


	Hoa quỳnh nở hoa về đêm
	


	Hoa đồng tiền khép lại vào ban đềm, nở vào ban ngày 
	



Câu 2: Hoàn thành bảng sau:
	
	Cử động lá ở cây phượng 
	Cử động lá ở cây trinh nữ 

	Tác nhân kích thích 
	
	


	Cơ chế 
	

	










	Tính chất biểu hiện 
	

	






	Ý nghĩa 
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